
Stt
Mã số

 sinh viên
Họ và Tên Lớp Môn thi lại Ghi chú

1 231510132 Nguyễn Anh Tuấn 231ADLLH Địa lý du lịch VN 1 Môn

2 231510145 Trần Trung Nhựt 231ADLLH Makerting căn bản 1 Môn

3 23156123 Nguyễn Thế Hưng 231BQTKD Lý thuyết TC-TT  1 Môn

Quản trị học

Kinh tế vĩ mô

5 23156187 Đinh Thanh Tùng 231QTKD Quản trị học 1 Môn

Quản trị học

Kinh tế vĩ mô

7 23156207 Nguyễn Trường Nhật 231QTKD Quản trị học 1 Môn

8 23156217 Hoàng Gia Uy 231QTKD Quản trị học 1 Môn

9 23156107 Phạm Hồng Gia Bảo 231QTKD Quản trị học 1 Môn

10 23156111 Võ Thành Đạt 231QTKD Quản trị học 1 Môn

Makerting dịch vụ

Quản trị logistic & chuỗi cung ứng

12 23156101 Hồ Ngọc Phương Anh 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

13 23156103 Trương Thị Huyền Anh 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

14 23156113 Nguyễn Thanh Du 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

15 23156115 Phạm Thị Mỹ Duyên 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

16 23156121 Bùi Thị Thu Hiền 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

17 23156122 Nguyễn Thị Thanh Huệ 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

18 23156124 Nguyễn Quỳnh Hương 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

19 23156126 Lê Nguyễn Diệu Huyền 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

20 23156127 Lưu Tuấn Khang 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

21 23156128 Trịnh Khánh 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

22 23156133 Thân Thị Mai Lan 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

Kinh tế vĩ mô

Quản trị học

24 23156137 Dương Nguyễn Trà My 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

25 23156147 Nguyễn Thị Yến Nhi 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

26 23156154 Võ Thị Tuyết Nhung 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

27 23156157 Vũ Thị Bích Phượng 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

28 23156158 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

29 23156233 Trần Ngọc Hương Trinh 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

30 23156165 Nguyễn Ngọc Diệu Thảo 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

31 23156169 Nguyễn Thị Kiều Thư 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

32 23156174 Dương Thị Mỹ Tiên 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

231QTKD

TRƯỜNG CAO ĐĂNG BÌNH MINH SÀI GÒN

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

DANH SÁCH  SINH VIÊN THI LẠI LẦN 2 

KHÓA 23 - HỆ CAO ĐẲNG 

231QTKDNguyễn Hồ Thu Trang23156180 2 Môn4

231QTKDHuỳnh Thị Hồng Anh231561916 2 Môn

Trần Ngọc Khánh Nhi2315614411 2 Môn

2 Môn231QTKDLưu Mỹ Linh2315613423



Kinh tế vĩ mô

Quản trị thương hiệu

34 23156189 Thạch Nhựt Xinh 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

35 23156197 Lê Trung Hưng 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

Kinh tế vĩ mô

Quản trị logistic & chuỗi cung ứng

37 23156201 Trần Văn Lương 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

Kinh tế vĩ mô

Quản trị thương hiệu

Quản trị học

Kinh tế vĩ mô

Quản trị học

40 23156219 Mai Tiến Vương 231QTKD Kinh tế vĩ mô 1 Môn

Quản trị thương hiệu

Quản trị logistic & chuỗi cung ứng

Quản trị thương hiệu

Makerting dịch vụ

Quản trị nhân sự

Quản trị logistic & chuỗi cung ứng

43 23156209 Lê Minh Quyền 231QTKD Makerting dịch vụ 1 Môn

44 23157146 Vương T Diễm Quỳnh 231CNTT Toán cao cấp 1 Môn

45 23157151 Trần Nhựt Tây 231CNTT Toán cao cấp 1 Môn

46 23157175 Huỳnh Tấn Phát 231ACNTT Toán cao cấp 1 Môn

47 23157121 Lê Hoàng Quốc Huy 231ACNTT Toán cao cấp 1 Môn

48 23157173 Nguyễn Vũ Luân 231ACNTT Toán cao cấp 1 Môn

49 23157163 Nguyễn Tấn Tuân 231ACNTT Lập trình C+ 1 Môn

50 23157176 Nguyễn Lê Thiên Phúc 231CNTT Chính trị 1 Môn

Stt
Mã số

 sinh viên
Họ và Tên Lớp Môn thi lại Ghi chú

1 221A CNTT07 Nguyễn Sinh Nhật Học 221ACNTT Hệ QTCSDL-SQL Server 1 Môn

2 221A QTKD 21 Phạm Ngọc Lâm Vi 221AQTKD Lý Thuyết tài chính tiền tệ 1 Môn

3 221A QTKD 29 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 221AQTKD Makerting dịch vụ 1 Môn

4 221A QTKD 30 Phạm Đỗ Kim Ngân 221AQTKD Thương Mại điện tử 1 Môn

ThS. Trần Nguyễn Liên Minh 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

231QTKD

231QTKD

2 Môn231QTKD

KHÓA 22 - HỆ CAO ĐẲNG 

Phạm Ngọc Song Toàn23156176
33 2 Môn

2 Môn231QTKDVõ Trường Khang2315620036

Nguyễn Thanh My2315620438 3 Môn

2 Môn

231QTKDNguyễn Trường Nhật23156207

39

42

Võ Văn Tài23156162

4 Môn231QTKDNguyễn Ngọc Song Tiền 23156175

41




